
1

STT Tên tổ chức

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và tên 

(Người đại diện 

theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Phạm vi hoạt động xây dựng Hạng Ghi chú

1

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kiến trúc và xây dựng Trần 

Thạch

6101133938
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Kon Tum
06/3/2015 Trần Ngọc Thạch         Giám đốc

Số 182, đường Thi Sách, 

phường Thắng Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Khảo sát địa hình II

Cấp lại do 

chứng chỉ hết 

thời hạn sử 

dụng

2 Công ty cổ phần Trường Nhật 6100638164
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Kon Tum
30/9/2022

Nguyễn Phúc 

Tùng
Giám đốc

Số 641, đường Phan Đình 

Phùng, phường Duy Tân, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Thi công công tác xây dựng công trình tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước)
III Bố sung

Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III

Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)
III

Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn (thủy lợi)
III

Thi công công tác xây dựng công trình tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước )
III

Chủ tịch 

công ty 

kiêm giám 

đốc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 17 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  119/QĐ-SXD  ngày 17  tháng 10 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Tuấn Phát 

Kon Tum

3 6101294685
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Kon Tum
23/8/2023 Nguyễn Thị Hòa 

Thôn 9, xã Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum
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